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[bookmark: loai_3_name_name]PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1 
	Lê Văn Bình 
	 
	X  
	 
	X  
	 
	 
	79,6 
	B 
	75 
	B 
	 

	 2
	 Ngô Thanh Điền
	 
	 
	 X  
	 
	 
	 
	88,6 
	 A
	64.7
	Không đạt chuẩn
	TC1 (tc2) 

	 3
	 Nguyễn Văn Đông
	 
	X 
	X 
	X 
	 
	 
	78,4 
	B 
	75,0
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2) 

	 4
	 Nguyễn Phương Hà
	 
	X  
	 
	X  
	 
	 
	 84
	A 
	78,4 
	 B
	 

	 5
	Nguyễn Thị Thu Hà 
	 
	X 
	X 
	X 
	 
	 
	 78,4
	B 
	68,1
	Không đạt chuẩn 
	TC2 (tc7)

	 6
	 Nguyễn Văn Hậu
	 
	X  
	 
	X  
	 
	 
	 92
	A 
	64,7
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2); TC3 (tc3)

	 7
	Phạm Thị Thu Hiền 
	 
	X 
	X 
	X 
	 
	 
	75 
	B 
	82,8
	A 
	 

	 8
	 Lê Thái Hùng
	 
	 X 
	 
	 
	X  
	 
	 85,2
	 A
	67,0
	Không đạt chuẩn
	TC1 (tc2) 

	 9
	 Giang Phi Hùng
	 
	X 
	X 
	X   
	X   
	 
	84,1
	A 
	73,8
	Không đạt chuẩn
	TC1 (tc2) 

	 10
	 Dương Đức Kiên
	 
	X 
	X 
	X 
	 
	 
	 87,7
	 A
	73,8
	B 
	 

	 11
	Võ Thị Hồng Lan 
	 
	
	X 
	X 
	 
	 
	79,5 
	 B
	69.3
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2); TC3 (tc3)

	12
	Trần Kim Thu Liễu
	
	X 
	X 
	X 
	
	
	90,9
	A
	85,2
	A
	

	13
	Hà Như Mai
	
	X 
	X 
	X 
	
	
	88,6
	A
	68,1
	B
	

	14
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	
	X 
	X 
	X 
	
	
	86,3
	A
	77,2
	Không đạt chuẩn
	TC1 (tc3) 

	15
	Phạm Thị Thu Nga
	
	X 
	X 
	X 
	
	
	93
	A
	70,4
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2); TC3 (tc3)

	16
	Cao Thị Nga
	
	X 
	X 
	X 
	
	
	63,4
	B
	63,6
	Không đạt chuẩn
	TC1 (tc2) 

	17
	Nguyễn Mạnh Phương
	
	 
	X 
	 
	X   
	
	86,3
	A
	65,9
	Không đạt chuẩn
	TC1 (tc2) 

	18
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	
	X 
	X 
	X 
	
	
	87,5
	A
	73,8
	B
	TC1 (tc2) 

	19
	Nguyễn Phú Tân
	
	
	X 
	
	X  
	
	79,5
	B
	59,0
	Không đạt chuẩn
	TC1 (tc2,3) 

	20
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	
	X 
	X 
	X 
	
	
	84
	A
	61,3
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2); TC3 (tc3)

	21
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	X 
	 
	X   
	
	77,2
	B
	63,4
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2,3); TC3 (tc3)

	22
	Đinh Trần Phương Thảo
	
	X
	X
	X
	
	
	77,2
	B
	73,8
	B
	

	23
	Vương Thanh Thủy
	
	X
	X
	X
	
	
	86
	A
	79,5
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2); TC3 (tc3)

	24
	Nguyễn Thị Thủy
	
	X
	X
	X
	
	
	90,6
	A
	80,6
	A
	

	25
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	
	X
	X
	X
	
	
	84
	A
	69,3
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2); TC3 (tc3)

	
26
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	
	X
	X
	X
	X
	
	82,9
	A
	76,1
	B
	TC1(tc2); 

	27
	Trần Thanh Trúc
	
	X
	X
	X
	
	
	79,5
	B
	80,6
	A
	

	28
	Đặng Thị Kiến Trúc
	
	X
	X
	X
	
	
	88,6
	A
	63,6
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2,3); TC3 (tc3)

	29
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	
	X
	X
	X
	
	
	82.9
	A
	70,4
	B
	TC1(tc2);

	30
	Nguyễn Thanh Tú
	
	X
	X
	X
	
	
	86
	A
	82,9
	A
	

	31
	Trần Thị Ánh Tuyết
	
	X
	X
	X
	
	
	81,8
	A
	70,4
	B
	

	 32
	 Trịnh Khắc Vũ
	 
	X
	
	X
	 
	 
	93 
	A 
	67,0
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2);

	 TỔNG KẾT
	A
	5
15,62%
	B
	9
28,13%
	KHÔNG ĐẠT CHUẨN
	18
56,25%
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	 PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ



	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	 
	 
	 X
	 X
	 
	 
	87
	A 
	85
	A
	 AV

	2
	Lê Thị Hồng Vân
	
	
	X
	X
	
	
	93
	A
	71
	B
	

	3
	Nguyễn Thị Dinh
	
	
	X
	X
	
	
	89
	A
	69
	Không đạt chuẩn
	TC1(tc2); TC3 (tc3)

	4
	Phan Thị Thùy Trang
	
	
	X
	X
	
	
	90
	A
	76
	B
	AV

	5
	Lê Thị Mai Hường
	
	
	X
	X
	
	
	84
	B
	67
	B
	AV

	6
	Đỗ Thị Thơm
	
	
	X
	X
	
	
	92
	A
	80
	A
	

	7
	Trần Thị Hồng Thu
	
	
	X
	X
	
	
	93
	A
	78
	B
	

	8
	Cao Thị Hồng Thắm
	
	
	X
	X
	
	
	90
	A
	75
	B
	

	9
	Bùi Thành Dũng
	 
	 
	 X
	 X
	 
	 
	89
	 A
	 71
	Không đạt chuẩn
	TC2(tc6); TC3 (tc3)

	10
	Trần Văn Lượng
	 
	 
	 X
	 X
	 
	 
	90
	 A
	 76
	Không đạt chuẩn
	TC2(tc6);

	11
	Nguyễn Anh Kiệt
	 
	 
	 X
	 X
	 
	 
	94
	 A
	 67
	Không đạt chuẩn
	[bookmark: _GoBack]TC1(tc2,3)

	12
	Phạm Thị Vinh
	 
	 
	 X
	 X
	 
	 
	93
	A 
	 73
	B
	AV

	13
	Đinh Thị Huyên
	 
	 
	 X
	 X
	 
	 
	89
	A 
	 76
	B
	

	14
	Đỗ Thị Ngát
	 
	 
	 X
	 X
	 
	 
	89
	 A
	69
	B
	

	15
	Hoàng Thị Trang
	 
	 
	 X
	 X
	 
	 
	88
	 A
	76
	B
	

	16
	Đặng Thị Nhật Minh
	 
	 
	 X
	 X
	 
	 
	81
	 A
	 79
	B
	

	 TỔNG KẾT
	A
	2
12,50%
	B
	10
62,50%
	KHÔNG ĐẠT CHUẨN
	4
25%
	
	
	
	





PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA NHIỆT LẠNH
	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1
	Đinh Đồng Hiệp
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	89
	A
	 89
	 
	 

	2
	Võ Anh Hào 
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	94
	 A
	84
	không đạt
	TC3 (tc1)

	3
	Hoàng văn Viết
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	88
	 A
	75
	đạt
	B 

	4
	Trần Đình Khoa 
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	80
	 A
	66
	không đạt
	TC1 (tc2, tc3); TC3 (tc1, tc3) B 

	5
	Đỗ Trọng Quý
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	93
	 A
	68
	không đạt
	TC3 (tc1, tc3) B 

	6
	Đặng Thế Huân
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	93
	 A
	85
	không đạt
	TC3 (tc3)

	7
	Võ Phước Quang
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	94
	 A
	70
	không đạt
	TC3 (tc1, tc3)

	8
	Phan Văn Hòa
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	94
	 A
	70
	không đạt
	TC1 (tc2); TC2 (tc6); TC3 (tc3) B 

	9
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	94
	 A
	78
	không đạt
	TC1 (tc2); TC3 (tc3)

	10
	Lê Quang Liêm
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	97
	 A
	 
	 
	GV kiêm chức

	 TỔNG KẾT
	A
	3
33,33%
	B
	0
0%
	KHÔNG ĐẠT CHUẨN
	6
66,67%
	
	
	
	



PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA KINH TẾ
	

TT
	

Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của
nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của
Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	

	
1
	
Nguyễn Trọng Nghĩa
	
	
x
	
x
	
x
	
x
	
	
83
	
A
	
83
	
A
	

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	
	x
	x
	x
	x
	
	89
	A
	60
	Không đạt
	TC1 (tc3); TC2 (tc6); TC3 (tc2); có B TH

	
3
	
Trịnh Hoàng Hiệp
	
	
x
	
x
	
x
	
x
	
	
93
	
Không đạt
	
70
	
Không đạt
	TC1 (tc2, tc3); TC3 (tc2, tc3); có toefl 413, tin A

	4
	Phạm Quỳnh Như
	
	x
	x
	x
	x
	
	98
	A
	72
	Không đạt
	TC1 (tc2, tc3); TC3 (tc2); có toefl 510, tin B

	5
	Phạm Thị Gia Tâm
	
	x
	x
	x
	x
	
	90
	A
	75
	Không đạt
	TC1 (tc2); TC3 (tc2); có AV B, tin B

	6
	Lê Thị Thu Thảo
	
	x
	x
	x
	x
	
	82
	Không đạt
	70
	Không đạt
	TC1 (tc2, tc3); TC3 (tc2); Anh C, tin B 

	7
	Võ Thị Kim Thư
	
	x
	x
	x
	x
	
	89
	Không đạt
	70
	Không đạt
	TC1 (tc2, tc3); TC3 (tc2). Anh B1, tin B

	8
	Lưu Thị Thúy
	
	x
	x
	x
	x
	
	92
	A
	73
	Không đạt
	TC1 (tc2, tc3); anh B, tin B

	9
	Lê Xuân Thủy
	
	x
	x
	x
	x
	
	94
	A
	75
	Không đạt
	TC1 (tc3); TC3 (tc3); có tin B

	10
	Nguyễn Mỹ Tiên
	
	x
	x
	x
	x
	
	89
	Không đạt
	61
	Không đạt
	TC1 (tc2, tc 3); TC2 (tc6); TC3 (tc2); anh B, tin B.

	11
	Lữ Xuân Trang
	
	x
	x
	x
	x
	
	91
	Không đạt
	81
	Không đạt
	TC3 (tc2), tin B

	12
	Đào Anh Tuấn
	
	x
	x
	x
	x
	
	88
	A
	72
	Không đạt
	TC1 (tc2, tc3); TC3 (tc2); Anh B1, tin A

	13
	Bùi Ánh Tuyết
	
	x
	x
	x
	x
	
	90
	A
	73
	Không đạt
	TC1 (tc2, tc3); TC3 (tc2, tc3); Anh B1, tin B

	 TỔNG KẾT
	A
	1
7,69%
	B
	0
0%
	KHÔNG ĐẠT CHUẨN
	12
92,31%
	
	
	
	





PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA ĐỘNG LỰC
	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	 1.
	 Nguyễn Anh Tuấn
	
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	93
	A
	93 
	A
	 

	 2.
	 Võ Đắc Thịnh
	
	 X
	X 
	 X
	X 
	
	97
	A
	91
	A
	 

	 3.
	 Nguyễn Hữu Mạnh 
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	94 
	A
	91
	A
	 

	 4.
	 Triệu Phú Nguyên
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	 90
	A
	90
	A
	 

	 5.
	 Đặng Thái Sơn 
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	 94
	A
	91
	A
	 

	 6.
	 Phan Anh Tuấn Kiệt 
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	 89
	A
	81
	B
	 

	 7.
	 Nguyễn Minh Thái 
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	81 
	Không đạt
	78
	B
	 

	 8.
	 Nguyễn Thành Đức
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	83
	A
	78
	B
	 

	 9.
	 Nguyễn Thái Bình
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	 88
	A
	70
	Không đạt
	 TC3 (tc1)

	10.
	 Trần Minh Tuấn
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	78 
	B
	74
	B
	

	11.
	 Trần Quốc Duy
	
	 X
	X 
	 X
	X 
	
	78
	B
	74
	Không đạt
	Lý do?

	12.
	 Phạm Nguyễn Đức Trung
	
	 X
	X 
	 X
	X 
	
	82
	A
	74
	Không đạt
	TC3 (tc3)

	13.
	 Kiều Trung Tín
	
	 X
	X 
	 X
	X 
	
	95
	A
	75
	Không đạt
	 TC3 (tc3)

	14.
	 Nguyễn Thanh Hùng
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	82 
	A
	77 
	Không đạt
	 TC3 (tc1)

	15.
	 Hồ Văn Hóa
	
	 X
	X 
	 X
	X 
	
	84
	A
	77
	Không đạt
	 TC3 (tc1)

	16.
	 Hoàng Phúc Bảo 
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	84 
	A
	78 
	B
	 

	17.
	 Hà Quốc Bảo 
	 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 
	 92
	A 
	84
	A 
	 

	 TỔNG KẾT
	A
	6
35,29%
	B
	5
29,42%
	KHÔNG ĐẠT CHUẨN
	6
35,29%
	
	
	
	




PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1
	Nguyễn Sanh Cường
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	82
	Không đạt
	TC3 (tc3) 

	2
	Nguyễn Văn Danh
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	91
	A
	89
	A
	 

	3
	Lê Tất Đạt
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	92
	A
	81
	Không đạt
	 TC3 (tc3) 

	4
	Đặng Ngọc Đoàn
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	92
	A
	81
	Không đạt
	TC3 (tc3)  

	5
	Nguyễn Văn Đôn
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	89
	A
	95
	A
	 

	6
	Bùi Văn Dũng
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	89
	A
	83
	Không đạt
	TC3 (tc3)  

	7
	Nguyễn Vân Giang
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	92
	A
	93
	A
	 

	8
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	86
	A
	85
	A
	 

	9
	Trần Việt Khánh
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	93
	A
	 

	10
	Nguyễn Khoa
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	92
	A
	92
	A
	 

	11
	Vũ Thị Thái Linh
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	93
	A
	92
	A
	 

	12
	Nguyễn Văn Minh
	
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	93
	A
	

	13
	Nguyễn Cao Phong
	
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	89
	A
	

	14
	Lê Quý Hưng Quốc
	
	X
	X
	X
	X
	X
	95
	A
	91
	A
	

	15
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	
	X
	X
	X
	X
	X
	86
	A
	83
	A
	

	16
	Lê Hồng Thái
	
	X
	X
	X
	X
	X
	86
	A
	84
	A
	

	17
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	
	X
	X
	X
	X
	X
	82
	A
	84
	Không đạt
	TC3 (tc3) 

	18
	Nguyễn Thị Thủy
	
	X
	X
	X
	X
	X
	91
	A
	89
	A
	

	19
	Võ Anh Trang
	
	X
	X
	X
	X
	X
	89
	A
	84
	A
	

	20
	Lê Phi Trường
	
	X
	X
	X
	X
	X
	82
	A
	85
	A
	

	21
	Mai Chiếm Tuấn
	
	X
	X
	X
	X
	X
	95
	A
	85
	A
	

	22
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	
	X
	X
	X
	X
	X
	66
	A
	84
	A
	

	23
	Dương Ngọc Vọng
	
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	86
	A
	

	24
	Trần Vĩnh Xuyên
	
	X
	X
	X
	X
	X
	93
	A
	89
	A
	

	25
	Đỗ Thị Hải Yến
	
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	89
	Không đạt
	TC3 (tc3) 

	 TỔNG KẾT
	A
	19
76,00%
	B
	0
0%
	KHÔNG ĐẠT CHUẨN
	6
24,00%
	
	
	
	





PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA CƠ KHÍ
	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1
	Chung Trần Thế Vinh
	 
	x
	x
	x
	x
	
	88,6
	A
	88,6
	A
	 

	2
	Trần Đình Khải
	
	x
	x
	x
	x
	
	94,3
	A
	83
	A
	

	3
	Vũ Đức Pháp
	
	
	x
	x
	x
	
	90,9
	A
	83
	A
	

	4
	Bùi Anh Tuấn
	
	x
	x
	x
	x
	
	96,5
	A
	88,6
	A
	

	5
	Nguyễn Tiến Nhân
	
	
	x
	x
	
	
	95,4
	A
	85
	A
	

	6
	Nguyễn Tam Cương
	
	
	x
	x
	x
	
	97,7
	A
	69
	Không đạt
	

	7
	Đỗ Thị Phương Khanh
	
	
	x
	x
	x
	
	95,4
	A
	88
	A
	

	8
	Trương Thị Phương Hồng
	
	
	x
	x
	x
	
	95,4
	A
	83
	Không đạt
	

	9
	Dương Minh Chung
	
	
	x
	x
	x
	
	95,4
	A
	65
	Không đạt
	

	10
	Phan Văn Thành
	
	x
	x
	x
	x
	
	93,1
	A
	67
	Không đạt
	

	11
	Nguyễn Duy Hải
	
	
	x
	x
	x
	
	95,4
	A
	74
	Không đạt
	

	12
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	
	x
	x
	x
	
	93,1
	A
	64
	Không đạt
	

	13
	Phan Thị Xuân Trang
	
	
	x
	x
	
	
	90,9
	A
	61,3
	Không đạt
	

	14
	Nguyễn Thanh Vũ
	
	
	x
	x
	
	
	93,1
	A
	65
	Không đạt
	

	15
	Vũ Quang Khải
	
	
	x
	x
	
	
	88,6
	A
	63
	Không đạt
	

	16
	Lư Thị Yến Vũ
	
	
	x
	x
	
	
	86,3
	A
	55,6
	Không đạt
	

	17
	Nguyễn Thành Long
	
	
	x
	x
	x
	
	95,4
	A
	63
	Không đạt
	

	18
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	
	
	x
	x
	x
	
	86,3
	A
	73
	Không đạt
	

	19
	Trần Minh Thông
	
	
	x
	x
	x
	
	88,6
	A
	67
	Không đạt
	

	20
	Trần Thị Hương
	
	
	x
	x
	
	
	90,9
	A
	63
	Không đạt
	

	21
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	
	
	x
	
	x
	
	95,4
	A
	68
	Không đạt
	

	22
	Võ Minh Quang
	
	
	x
	
	x
	
	97,5
	A
	61
	Không đạt
	

	23
	Dương Thị Hồng
	
	
	x
	x
	
	
	84,0
	Không đạt
	60
	Không đạt
	

	24
	 Hà Phước Tuấn
	
	
	x
	x
	
	
	97,7
	A
	55
	Không đạt
	

	25
	Nguyễn Thanh Giang
	
	
	x
	x
	x
	
	62
	Không đạt
	59
	Không đạt
	

	 TỔNG KẾT
	A
	6
24,0%
	B
	0
0%
	KHÔNG ĐẠT CHUẨN
	19
76,0%
	
	
	
	





PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại
của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại
của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	

	1
	Ngô Hoàng Anh
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	82,9
	 A
	70,4
	Không đạt 
	 TC1 (tc2,3); TC2 (tc6)

	 2
	Trần Nam Anh
	
	x
	x
	x
	x
	
	78,4
	B
	64,7
	Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6); TC3 (tc1) 

	 3
	Châu Văn Bảo
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 95,4
	 A
	 94,3
	 A
	 

	4
	Vũ Hạnh Chiêu
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 84,0
	 Không đạt 
	67,0
	 Không đạt 
	TC2 (tc6)

	5
	Ngô Phong Cường
	
	x
	x
	x
	x
	x
	80,6
	Không đạt 
	81,6
	 Không đạt 
	TC2 (tc6)

	6
	Nguyễn Minh Đức Cường
	
	x
	x
	x
	x
	
	85,2
	A
	82,9
	A
	

	7
	Tạ Minh Cường 
	
	x
	x
	x
	x
	x
	93,1
	A
	92,0
	A
	

	8
	Võ Cường 
	
	x
	x
	
	x
	
	90,9
	A
	88,6
	A
	

	9
	Lê Tiến Đạt 
	
	x
	x
	x
	x
	
	92,0
	A
	73,8
	 Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6)

	10
	Nguyễn Hồng Đức 
	
	x
	x
	x
	x
	
	84,0
	 Không đạt 
	71,5
	 Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6)

	11
	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	x
	x
	
	x
	
	88,6
	A
	87,5
	A 
	

	12
	Nguyễn Minh Đức (B)
	
	x
	x
	x
	x
	
	88,6
	Không đạt 
	73,8
	Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6)

	13
	Nguyễn Thùy Dương
	
	x
	x
	x
	x
	
	90,9
	A
	60,2
	 Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6); TC3 (tc1)

	14
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền 
	
	x
	x
	x
	x
	
	87,5
	A
	69,3
	Không đạt 
	TC2 (tc6); TC3 (tc1)

	15
	Trần Trung Hiếu
	
	x
	x
	
	x
	
	89,7
	A
	71,5
	Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6); TC3 (tc1)

	16
	Mạnh Lê Hoàn 
	
	x
	x
	x
	x
	
	60,2
	Không đạt 
	52,2
	Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6); TC3 (tc1,3)

	17
	Lê Thế Huân 
	
	x
	x
	x
	x
	
	70,4
	Không đạt 
	76,1
	Không đạt 
	TC1 (tc2,3); TC2 (tc6);

	18
	Tăng Cẩm Huê
	
	x
	x
	x
	x
	
	87,5
	Không đạt 
	72,7
	Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6);

	19
	Nguyễn Thùy Linh
	
	x
	x
	
	x
	
	84,0
	A
	79,5
	A
	

	20
	Huỳnh Ngọc Mai 
	
	x
	x
	x
	x
	
	88,6
	A
	88,6
	A
	

	21
	Đặng Đức Minh 
	
	x
	x
	x
	x
	
	96,5
	A
	77,2
	Không đạt 
	TC2 (tc6);

	22
	Nguyễn Thị Tố Nga 
	
	x
	x
	x
	x
	
	96,5
	A
	75,0
	Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6);

	23
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn 
	
	x
	x
	x
	x
	
	71,5
	Không đạt 
	63,6
	Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6); TC3 (tc1)

	24
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong 
	
	x
	x
	x
	x
	
	85,2
	A
	81,8
	A
	

	25
	Nguyễn Anh Tăng 
	
	x
	x
	x
	x
	
	88,6
	A
	80,6
	A
	

	26
	Quách Minh Thử 
	
	x
	x
	x
	x
	x
	88,6
	A
	87,5
	A
	

	27
	Trần Công  Tiến 
	
	x
	x
	x
	x
	x
	90,9
	A
	75,0
	Không đạt 
	TC1 (tc2); TC2 (tc6); TC3 (tc1)

	28
	Trần Nguyên Bảo Trân
	
	x
	x
	x
	x
	x
	85,2
	A
	87,5
	Không đạt 
	TC3 (tc3)

	29
	Bốc Minh Trí 
	
	x
	x
	x
	x
	x
	71,5
	B
	80,6
	Không đạt 
	TC2 (tc6);

	30 
	Trần Hiếu Trinh 
	
	x
	x
	x
	x
	
	79,5
	A
	60,2
	Không đạt 
	TC1 (tc2,3); TC2 (tc6); TC3 (tc1) 

	31
	Cao Văn Tuấn
	
	x
	x
	x
	x
	
	78,4
	B
	67,0
	Không đạt
	TC2 (tc6); TC3 (tc1) 

	32
	Nguyễn Văn Yên 
	 
	x
	x
	x
	x
	 x
	 87,5
	A
	 76,1
	B
	

	33
	Lâm Viết Dũng
	
	
	x
	
	x
	
	86,3
	A
	86,3
	A
	

	34
	Phạm Hữu Lộc
	
	x
	x
	x
	
	
	94,3
	A
	89,7
	A
	

	35
	Phạm Minh Nghĩa
	
	
	x
	
	x
	
	81,8
	A
	71,5
	B
	

	36
	Nguyễn Văn Thành
	
	x
	x
	x
	x
	
	87,5
	A
	47,7
	Không đạt 
	

	 TỔNG KẾT
	A
	10
31,25%
	B
	1
3,12%
	KHÔNG ĐẠT CHUẨN
	21
65,63%
	
	
	
	






PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	

	1
	Chế Vân Cầm
	
	x
	x
	x
	x
	x
	79,5
	Không đạt chuẩn
	71,5
	Không đạt chuẩn
	Chưa có bằng Anh văn theo chuẩn

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	
	x
	x
	x
	x
	x
	96,5
	A
	59,0
	Không đạt chuẩn
	Chưa có bằng Anh văn theo chuẩn
GV nghỉ hộ sản nuôi con nhỏ

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	
	x
	x
	x
	x
	x
	70,0
	Không đạt chuẩn
	61,3
	Không đạt chuẩn
	Chưa có bằng  tin học Chưa có bằng Anh văn theo chuẩn
GV nghỉ hộ sản nuôi con nhỏ

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	
	x
	x
	x
	x
	x
	77,2
	B
	65,9
	Không đạt chuẩn
	Chưa có bằng  tin học, Anh văn theo chuẩn

	5
	Trần Hồng Thảo
	
	
	x
	x
	x
	x
	73,8
	Không đạt chuẩn
	57,9
	Không đạt chuẩn
	GV tậpsựtừT10/2017

	6
	Nguyễn Ngọc Thọ
	
	x
	x
	x
	x
	x
	72,7
	Không đạt chuẩn
	65,9
	Không đạt chuẩn
	Chưa có bằng Anh văn theo chuẩn

	7
	Phạm Thị Thanh Thúy
	
	x
	x
	x
	x
	x
	76,1
	Không đạt chuẩn
	77,2
	Không đạt chuẩn
	Chưa có bằng Anh văn theo chuẩn

	8
	Lâm Thị Phương Thùy
	
	x
	x
	x
	x
	x
	81,8
	Không đạt chuẩn
	71,5
	Không đạt chuẩn
	Chưa có bằng Anh văn theo chuẩn

	9
	Trương Việt Khánh Trang
	
	x
	x
	x
	x
	x
	89,6
	A
	89,6
	A
	

	 TỔNG KẾT
	A
	1
11,11%
	B
	0
0%
	KHÔNG ĐẠT CHUẨN
	8
88,89%
	
	
	


 

